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	Chọn hành vi đúng sai
	Tổ
	Lớp học
	
	
	
	VS-
AN
	

	74
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
• 1	•	•	•	1	•	•	9	•

	75
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình.
	- Trẻ rửa tay theo	quy
trình
	Trò chuyện với trẻ về các thao tác rửa tay
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	
	Biết tự rửa tay bằng xà phòng khi được nhắc nhở
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
	Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	77
	
	
	Thực hành cho trẻ rửa tay đúng thao tác
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	78
	
	Rửa tay sau hoạt động lao động
	Xem tranh ảnh về cách vệ sinh bàn tay
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	79
	
	Rửa tay sau hoạt động thực hành trải nghiệm
	TC: Chọn tranh hành vi đúng, sai.
	Tổ
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	80
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Biết tự lau mặt khi được nhắc nhở
	Trẻ rửa mặt theo quy trình
	Trò chuyện với trẻ về các thao tác rửa mặt.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	81
	
	Rửa mặt trước khi ăn
	Thực hành cho trẻ rửa mặt đúng quy trình
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	
	
	và sau khi ngủ dậy.
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	
	Rửa mặt sau hoạt động lao động.
	Xem tranh ảnh về cách vệ sinh cá nhân
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	VS-
AN
	

	83
	
	Rửa mặt sau hoạt động thực hành trải nghiệm
	Chọn tranh hành vi đúng sai
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	

	84
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Biết tự đánh răng
	Trẻ đánh răng, xúc miệng nước muối theo quy trình
	Trò chuyện với trẻ về các thao tác đánh răng, cách xúc miệng nước muối.
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	85
	
	Thực hành đánh răng, xúc miệng nước muối
	Thực hành đánh răng, xúc miệng nước muối đúng quy trình
	Tổ
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	
	
	đúng quy trình
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Trẻ biết và thực hiện đánh răng, xúc miệng nước muối sau khi ăn và sau khi ngủ dậy.
	Đánh răng, xúc miệng nước muối sau khi ăn và sau khi ngủ dậy.
	Xem tranh ảnh về cách vệ sinh răng miệng
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	

	87
	
	
	TC: Chọn hành vi đúng sai
	Tổ
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	88
	Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức ăn
	Sử dụng bát thìa khi ăn
	Sử dụng bát thìa khi ăn
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	89
	
	
	Tổ chức cho trẻ ăn
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	90
	
	
	Tổ chức cho trẻ uống sữa
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	91
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

	92
	Biết một số hành vi văn minh, thói
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Trò chơi: Mời cô, mời bạn khi ăn
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	
	quen tốt trong ăn uống
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Trẻ thực hiện thói quen ăn uống tốt (Khi ăn không nói, không đùa nghịch khi ăn)
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn,	không
vừa nhai vừa nói
	Trò chơi:	Trò
chuyện về cách ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	94
	
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	95
	
	
	Tổ chức giờ ăn cho trẻ (tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ trước khi ăn bằng cách kể chuyện, đọc thơ, đồng dao, bài hát....)
	Tổ
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	

	96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Biết chọn thực phẩm sạch, tươi
	Thức ăn có lợi: Giàu chât dinh
	Xem video về thức ăn giàu chất dinh dưỡng
	Tổ
	Lớp học
	
	VS-AN
	
	VS-
AN
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	
	ngon có lợi cho sức khỏe
	dưỡng, đảm bảo
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	
	
	Xem video về thức ăn rõ nguồn gốc
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	99
	
	
	Trò chuyện về thức ăn giàu chất dinh dưỡng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	100
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Xem video hướng dẫn lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn trong ngày tết Trò chơi: Thi đầu bếp giỏi chọn nhanh những thực phẩm sạch, an toàn
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	101
	Trẻ thực hiện đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Trẻ thực hiện đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	102
	Trẻ thực hiện vệ sinh
	Vệ sinh gọn gàng
	Lao động trực nhật dọn lớp trang trí đón tết
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	103
	Trẻ thực hiện các bước rửa tay, rửa mặt
	Trẻ thực hiện các bước rửa tay, rửa mặt
	Tổ chức cho trẻ thực hành thao tác vệ sinh rửa tay, rửa mặt.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-
AN
	VS-
AN
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	104
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Ích lợi của việc lựa chọn trang phục phù hợp
	rp X	1	/X	A	• /X
Trò chuyện về việc lựa chọn trang phục
phù hợp theo mùa.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	105
	Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh một số tai nạn, bệnh thông thường
	Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh một số tai nạn, bệnh thông thường
	Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh một số tai nạn, bệnh thông thường.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	106
	Giữ gìn sức khỏe an toàn
	Giữ gìn vệ sinh cá nhân phòng bệnh , dịch covid 19
	Trò chuyện với trẻ về các biểu hiện và cách phòng tránh chống dịch covid
19, đo thân nhiệt
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	107
	
	
	TC: Phòng khám đa khoa.
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	108
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	109
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Chạy nhanh
Leo trèo
Xô đảy bạn Sờ vào ổ điện
	Trò chuyện về một số hành động gây nguy hiểm? Điều gì xảy ra khi chơi một số hành động gây nguy hiểm.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	110
	Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp
	Chảy máu , rơi xuống ao hồ, điện giật, ngã, nôn ói, cháy nổ
	Trò chuyện về một số hành động gây nguy hiểm? Điều gì xảy ra khi chơi một số hành động gây nguy hiểm.
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	ĐTT
	

	111
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	112
	A. Khám phá khoa học

	113
	1. Động vật và thực vật




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	114
	Tên gọi, đặc điểm, ích lợi... của các loại cây xanh, cây ăn quả
	Gọi, đặc điểm nổi bật, lợi ích của các loại hoa..
	Dạy trẻ: Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm nổi bật, lợi ích của các loại hoa, quả
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	
	
	

	115
	
	Nhận biết các loại hoa
	Dạy trẻ nhận biết các loại hoa
- Trò chơi Cắm hoa
	Tổ
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	116
	
	Bé với ẩm thực ngày tết "Bánh chưng
- mứt tết"
	Món ăn ngày tết "Bánh chưng - mứt tết"
	Tổ
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	117
	
	Thực hành làm bánh dày
Trò chơi:
Chuyển bánh giúp mẹ
	Thực hành làm bánh dày
Trò chơi: Chuyển bánh giúp mẹ
	Tổ
	Lớp học
	
	HĐNT
	
	
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	118
	
	Thăm quan gian hàng ẩm thực
Trò chơi: Nhà bé chuẩn bị gì để đón tết
	Thăm quan gian hàng ẩm thực
Trò chơi: Nhà bé chuẩn bị gì để đón tết
	Tổ
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	119
	So sánh sự giống nhau, khác nhau của 2 cây hoa, quả....
	Quan sát cây cối, vườn tết, xuân
	Quan sát mô hình cờ người
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	
	

	120
	
	
	Quan sát cây hoa đào
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	
	
	
	

	121
	
	
	Ươm mầm chồi non
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐNT
	

	122
	
	
	Làm thử nghiệm hạt gạo nhẩy múa
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	
	
	

	123
	
	
	Quan sát mâm ngũ quả
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	
	
	

	124
	4. Một số hiện tượng tự nhiên

	125
	* Thời tiết, mùa




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	126
	Biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	Một số hiện tượng thời tiết: Gió mây mưa, sấm chớp, bão, cầu vồng...
	Quan sát thời tiết
	Tổ
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	
	
	

	127
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

	128
	*Nước

	129
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước
	Các nguồn nước khác nhau, máy, nước mưa, nước sông, nước ao, nước hồ, suối, biển...
	Dạy trẻ: quan sát, trò chuyện, thảo luận về các nguồn nước, ích lợi, sự cần thiết và ảnh hưởng của nước đến các hoạt động dời sống của con người TC Đong nước
	Lớp
	Lớp học
	
	VS-AN
	
	
	

	130
	
	Làm thử nghiệm và sử dụng công
	Thí nghiệm: Rây cầu màu sắc dấu hiệu của mùa xuân
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐNT
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
dụng để quan sát so sánh phán đoán
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	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ;
thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Chơi tự do: Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tổ
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	236
	Nghe các bài hát về ngày tết
	Nghe các bài hát về ngày tết
	Nghe các bài hát về ngày tết “Bánh chưng xanh, Sắp đến tết rồi...”
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	237
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Chơi tự do: Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	
	trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục...) của tác phẩm tạo hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	238
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
•	9	9	•	•	9	•	•	•	9	•

	239
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Thích nghe bài hát, bản nhạc; biết tên bài hát, tên tác giả, thể loại vùng miền, vui sướng khi được tham gia thể hiện bài hát cùng cô phù hợp trong chủ đề
	Trẻ nghe các bài hát phù họp với chủ đề qua phương tiện thông tin đại chúng, nghe người khác hát.
	Tổ
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	240
	
	
	Nghe hát "Ngày xuân long phụng sum vầy
	Tổ
	
	ĐTT
	
	
	
	

	241
	
	
	Nghe hát "Như hoa mùa xuân
	Tổ
	
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	242
	
	
	Nghe hát "Bánh trưng bánh téc"
	Tổ
	
	ĐTT
	
	
	
	

	243
	
	
	Nghe hát "Mùa xuân của em"
	Tổ
	
	
	
	ĐTT
	ĐTT
	

	244
	
	
	Nghe hát "Mùa xuân đến rồi"
	Tổ
	
	
	
	ĐTT
	ĐTT
	

	245
	
	
	Nghe hát "Ngày tết quê em"
	Tổ
	
	ĐTT
	ĐTT
	
	
	

	246
	
	
	Nghe hát "Mùa xuân của bé"
	Tổ
	
	
	
	ĐTT
	ĐTT
	

	247
	
	
	Nghe hát " Sắp đến tết rồi"
	Tổ
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	248
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	Dạy KNCH: "Bé đón tết sang"
	Bé đi chợ tết
Dạy KNCH “Bé đón tết sang”
+ Nghe hát:Tết đong đầy
+ Trò chơi: Chiếc hộp bí mật
	Tổ
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	249
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	DKNVĐ:
Múa "Ngày lễ hội"
	Bé vui múa "Ngày lễ hội" - ST: Nguyễn Ngọc Thiện
· NH: Đi hội làng - Dân ca
· TC: Âm thanh vui nhộn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	250
	
	Rèn KNÂN: “Mùa xuân của bé” “Tết đến rồi” +Nghe hát:
Như hoa mùa xuân
	Rèn KNÂN: “Mùa xuân của bé” “Tết đến rồi”
+Nghe hát: Như hoa mùa xuân
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	251
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	Màu sắc của đồ vật biến đổi khi nhìn qua kính màu
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐNT
	

	252
	
	
	Bé làm quà đón tết
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	253
	
	
	Trò chơi: Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các cây xanh, hoa, quả khác nhau.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	254
	
	Bé làm quà đón tết
Steam “Làm đèn lồng ngày tết”
	Bé làm quà đón tết
Steam “Làm đèn lồng ngày tết”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	255
	Một số các hoạt động tạo hình
	Bé vẽ "Trang phục ngày tết"
	Bé vẽ "Trang phục ngày tết"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	256
	
	Bé vẽ "Vẽ cảnh mùa xuân"
	Bé vẽ "Vẽ cảnh mùa xuân"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	257
	
	Bài: Vẽ các loại quả
	Bài: Vẽ các loại quả
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG
	

	258
	
	Bài: Vẽ dây cờ
	Bài: Vẽ dây cờ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	259
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc
	Xé dán "mâm quả ngày tết"
	Xé dán "mâm quả ngày tết"
	Tổ
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	
	
	Cắt dán hoa đào hoa mai
	Cắt dán hoa đào hoa mai
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	260
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Nặn hoa quả ngày tết
	Nặn hoa quả ngày tết
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	
	
	Nặn pháo đất
	Nặn pháo đất
	Tổ
	Sân chơi
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	260
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	"In hoa lá mùa xuân bằng dấu vân tay"
	Bức tranh mùa xuân.
"In hoa lá mùa xuân bằng dấu vân tay"
	Tổ
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	261
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Chơi tự do: Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Tổ
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	262
	
	
	Chơi tự do: Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	263
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	264
	Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Chơi dụng cụ âm nhạc Mõ cóc
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	265
	
	
	Chơi dụng cụ âm nhạc Mõ Dừa
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	266
	
	
	Chơi dụng cụ âm nhạc Phách tre
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	267
	
	
	Chơi dụng cụ âm nhạc Sắc xô
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	268
	
	
	Chơi dụng cụ âm nhạc Trống cơm
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	269
	
	
	Bé vui tại khu phát triển năng khiếu của trường
	Tổ
	Lớp học
	
	
	
	HĐNT
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	270
	
	Làm Bưu thiếp chúc tết
	Làm Bưu thiếp chúc tết
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	271
	
	Gói bánh trưng ngày tết
	Gói bánh trưng ngày tết
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	272
	
	Làm, gấp trang phục của bé
	Quan sát trò chuyện về trang phục bé
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	273
	
	Làm 1 số loại hoa từ nguyên liệu
	Làm 1 số loại hoa từ nguyên liệu
	Tổ
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	

	274
	
	
	Steams “Thiết kế bông hoa mùa xuân”
	
	
	
	
	
	HĐH
	

	275
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Chơi tự do: Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	276
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Chơi tự do: Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chue đề
	Chia theo lĩnh vực
	*?	r
rr
Tổng số
	121
	122
	109
	121
	

	
	
	- Lĩnh vực thể chất
	49
	54
	49
	52
	

	
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	11
	14
	11
	12
	

	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	20
	16
	17
	19
	

	
	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	14
	16
	10
	10
	

	
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	27
	22
	22
	28
	

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ
sinh hoạt
	- Đón trả trẻ
	13
	10
	11
	11
	

	
	
	- Thể dục sáng
	8
	8
	8
	8
	

	
	
	- Hoạt động góc
	52
	58
	48
	56
	




	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
nếu có

	
	
	
	
	
	
	Hương sắc Việt
Nam
	Gia đình bé đón tết
	Lễ hội xuân quê bé
	Sắc hoa mùa xuân
	

	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	12
	12
	12
	12
	

	
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	22
	24
	21
	23
	

	
	
	- Hoạt động chiều
	8
	5
	5
	5
	

	
	
	- Thăm quan dã ngoại
	1
	0
	0
	1
	

	
	
	- Lễ hội
	0
	0
	1
	0
	

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	+ Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ TC-KNXH
	1
	1
	1
	0
	

	
	
	
	+ Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	2
	



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Hương sắc Việt Nam
	1
	Từ 17/1 - 21/1/2022
	
	

	Nhánh 2: Gia đình bé đón tết
	1
	Từ 24/1 - 28/1/2022
	
	

	Nhánh 3: Lễ hội xuân quê bé
	1
	Từ 07/02 - 11/02/2022
	
	

	Nhánh 4: Sắc hoa mùa xuân
	1
	Từ 14/02 - 18/02/2022
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Hương sắc
Việt Nam”
	Nhánh “Gia đình bé đón tết”
	Nhánh “Lễ hội xuân quê bé”
	Nhánh “Sắc hoa mùa xuân”

	Giáo viên
	· Tuyên truyền với phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề, ủng hộ nguyên học liệu cho trẻ, thời gian chủ đề con học như sách, báo, lịch cũa, bìa, các loại hột hạt....
· Các bài hát “Sắp đến tết rồi. bài thơ, vè, truyện “Vè chúc tết” và một số trò chơi vận động “Gói bánh trưng, Đi cầu
	· Đồ dùng dạy học, đồ chơi các nguyên học liệu cần thiết cho cô và trẻ hoạt động theo chủ đề.
· Cùng trẻ tạo ra sản phẩm ở các góc chơi.
· Các bài hát “Bé đón tết sang, tết đong dầy, banh trưng xanh. bài thơ, vè, truyện “Sự tích ngày tết”. và một số trò chơi vận động “Đi bước dồn, chuyển bánh giúp bà, Rồng rắn, Lộn cầu vòng”
	· Hoàn thành trang trí lớp tạo môi trường hoạt động trong nhóm lớp theo chủ đề Tết mùa xuân
· Các bài hát “Ngày lễ hội, Đi hội làng.” bài thơ
“Thuyền giấy”, vè, truyện
· Một số trò chơi vận động “Bịt mắt bắt dê, Đi kiểm chúa na, Trốn tìm, Kéo co, Rồng rắn”
	· GV lập kế hoạch lựa chọn nội dung hoạt động cho phù hợp với nhận thức của trẻ ở lớp, phù hợp với địa phương.
· Giáo viên chuẩn bị bài thơ “Hoa đào hoa mai, Sắp đến tết rồi, bài hát, truyện “Hoa nào đẹp nhất”
· Một số trò chơi vận động “Nhẩy lò cò, Kéo co, đá bóng vào gôn, Thả đỉa ba ba, đánh cầu”




	
	Nhánh “Hương sắc
Việt Nam”
	Nhánh “Gia đình bé đón tết”
	Nhánh “Lễ hội xuân quê bé”
	Nhánh “Sắc hoa mùa xuân”

	
	đi quán, Si bô khoai, Chồng nụ chồng hoa
- các loại đồ dùng nguyên liệu để chuẩn bị làm thử nghiệm
	
	
	

	
	- Giáo viên lập kế hoạch lựa chọn nội dung hoạt động cho phù hợp với nhận thức của trẻ ở lớp, phù hợp với địa phương.
	- Tuyên truyền với phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề, ủng hộ nguyên học liệu cho trẻ, thời gian chủ đề con học
	- Tuyên truyền với phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề, ủng hộ nguyên học liệu cho trẻ, thời gian chủ đề con học lọ, chai, bìa cứng, xốp
	· Tạo cho trẻ ý thức học tập vui vẻ, thoải mái.
· Tranh ảnh chủ đề hoa, lá...

	
	- Hoàn thành trang trí lớp tạo môi trường hoạt động trong nhóm lớp theo chủ nhánh “Hương sắc Việt Nam”.
	- Hoàn thành trang trí lớp tạo môi trường hoạt động trong nhóm lớp theo chủ nhánh “Gia đình bé đón tết”
	Đồ dùng dạy học, đồ chơi các nguyên học liệu cần thiết cho cô và trẻ hoạt động theo chủ đề nhánh “Lễ hội xuân quê bé”
	- Hoàn thành trang trí lớp tạo môi trường hoạt động trong nhóm lớp theo chủ nhánh “Sắc hoa mùa xuân”

	Nhà trường
	· Cung cấp nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi và tạo môi trường trong và ngoài lớp học.
· Cấp phát nguyên liệu kịp thời để trang trí chủ đề.
· Đồ dùng phục vụ cho các cháu hoạt động:
	· Bổ sung cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động ở các khu vực chơi ngoài trời
· Thường xuyên kiểm tra sự an toàn đồ chơi ngoài trời.
· Đồ dùng phục vụ cho các cháu hoạt động: Keo, kéo,
	· Gợi ý cho giáo viên lập kế hoạch phù hợp với độ tuổi, với trẻ của lớp.
· Trao đổi góp ý và kiểm tra kế hoạch cho giáo viên.
· Đồ dùng phục vụ cho các
cháu hoạt động: Keo, kéo, nến dính, giấy vẽ, bút màu, bàn ghế	
	· Đánh giá các hoạt động.
· Có những đề xuất góp ý cho chủ đề tiếp theo.
· Thường xuyên kiểm tra sự an toàn đồ chơi ngoài trời.
· Đồ dùng phục vụ cho các
cháu hoạt động: Keo, kéo, nến dính, giấy vẽ, bút màu, bàn ghế	




	
	Nhánh “Hương sắc
Việt Nam”
	Nhánh “Gia đình bé đón tết”
	Nhánh “Lễ hội xuân quê bé”
	Nhánh “Sắc hoa mùa xuân”

	
	Keo, kéo, nến dính, giấy vẽ, bút màu, bàn ghế	
	nến dính, giấy vẽ, bút màu, bàn ghế	
	
	

	Phụ huynh
	· Thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch khi đưa trẻ đến trường và đón trẻ ra về.
· Lịch báo cũ bìa hộp, mút xốp, que, dây, tranh ảnh...
· Tạo tâm thế cho trẻ vui vẻ thoải mái khi đến lớp.
· Giúp con củng cố kiến thức đã học ở lớp: Trò truyện về chủ đề. Hát, đọc thơ, kể chuyện...
· Cùng cô và trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm tại các địa điểm trải nghiệm
	· Trò chuyện với trẻ về các chất dinh dưỡng để bé lớn lên và khỏe mạnh - Giúp con củng cố kiến thức đã học ở lớp: Trò truyện về chủ đề. Hát, đọc thơ, kể chuyện...
· Bảng, giấy vẽ, đất nặn, keo, kéo
· Mặc trang phục gọn gàng ngăn nắp cho trẻ khi đến trường
· Cùng cô và trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm tại các địa điểm trải nghiệm
	· Đồ chơi cho trẻ hoa, bánh kẹo...
· Cắt ngắn móng tay cho trẻ.
· Sưu tầm nguyên học liệu:
Hộp, bìa cát tông, lịch cũ	
· Tạo tâm thế cho trẻ vui vẻ thoải mái khi đến lớp.
· Cùng cô và trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm tại các địa điểm trải nghiệm
	· Thực hiện tốt nội quy của trường, của lớp.
· Tạo tâm thế cho trẻ vui vẻ thoải mái khi đến lớp.
· Cho trẻ đi học đúng giờ.
· Mặc trang phục gọn gàng ngăn nắp cho trẻ khi đến trường.
· Lịch báo cũ bìa hộp, mút xốp, que, dây, tranh ảnh...
· Trao đổi tình hình của trẻ cùng với giáo viên khi thực hiện hết chủ đề.
· Cùng cô và trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm tại các địa điểm trải nghiệm

	Trẻ
	· Cùng cô tạo dựng sắp xếp môi trường giáo dục theo chủ đề.
· Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn để thực hiện tốt chủ đề.
	· Cùng cô tạo dựng sắp xếp môi trường giáo dục theo chủ đề.
· Đi học đầy đủ đúng giờ, đầu tóc gọn gàng.
· Một số đồ dùng, đồ chơi
	· Có đầy đủ đồ dùng phục vụ cá nhân khi đến lớp
· Đi học đúng giờ
· Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn để thực hiện tốt chủ đề.
	· Cùng cô tạo dựng sắp xếp môi trường giáo dục theo chủ đề.
· Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn để thực hiện tốt chủ đề.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: “TẾT - MÙA XUÂN”

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô đón cháu vào lớp kiểm tra vệ sinh, sức khoẻ trẻ nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, trò chuyện với trẻ về trang phục phù hợp với thời tiết, théo mùa.
- Cô đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp.
- Cô trò trao đổi với phụ huynh, trò chuyện với trẻ về cách phòng chống dịch bệnh: + Nhắc nhở trẻ sát khuẩn tay, đeo khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh covid 19.
+ Trao đổi với phụ huynh thực hiện tốt 5K trong phòng chống dịch covid 19. Trao đổi với phụ huynh về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong mùa dịch.
- Trò chuyện với trẻ trong các hoạt động trong ngày.
- Dạy trẻ: Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm nổi bật, lợi ích của các loại cây xanh, cây ăn quả.
- Trò chuyện về một số hành động gây nguy hiểm? Điều gì xảy ra khi chơi một số hành động gây nguy hiểm như chèo cây, ở điện, ao hồ
- Nghe những bài hát về chủ đề: “Sắp đến tết rồi, Tết đến rồi, Ngày xuân long phụng sum vầy, Bánh trưng bánh téc, Như hoa mùa xuân, Ngày tết quê em; Mùa xuân đến rồi; Mùa xuân của em”
- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Cô cùng trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi nhanh, chậm, kiễng, khom, mé... sau đó đứng thành đội hình theo tổ.
· Trọng động: BTPTC: Tập với đồ dùng dụng cụ: Phách tre, hoa, bông dứa, nơ.
- ĐT1: Hô hấp 1: Ngửi hoa
· ĐT2: Tay 2: Hai tay đưa ra phía trước, lên cao.
· ĐT3: Chân 3: Lần lượt từng chân co cao đâu gối
· ĐT4: Bụng 4: Đứng cúi người về phía trước.
· ĐT5: Bật 5: Bật tại chỗ
	




	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	· Tập lần 1 theo nhịp đếm 4 lần 4 nhịp.
· Lần 2 cho trẻ tập kết hợp với bài hát:
+ Nhánh1: Tập kết hợp với phách tre, Nhạc bài hát: “Sắp đến tết rồi”
+ Nhánh 2: Tập kết hợp với cờ, nhạc bài hát: “Bánh trưng xanh”
+ Nhánh 3: Tập kết hợp với bông dứa, nhạc bài hát: “Mùa xuân của em”
+ Nhánh 4: Tập kết hợp với nơ nhạc bài hát: “Mùa xuân đến rồi”
· TCVĐ:
+ Nhánh 1: Lộn cầu vồng.
+ Nhánh 2: Tung hứng.
+ Nhánh 3: Vũ điệu mùa xuân.
+ Nhánh 4: Gieo hạt mùa xuân.
- Cô hướng dẫn và tổ chức cho trẻ chơi ( Cô bao quát sửa sai cho trẻ)
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng hát theo nhạc bài hát về chủ đề tết - mùa xuân
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh
1
	Ngày 17/1/2022
* Lĩnh vưc: Thể chất
- Bé vui vận động “Bật chụm tách chân qua 5 ô
+ Trò chơi: Đánh quay
	Ngày 18/1/2022
* Lĩnh vực: Nhận thức
- Sắc màu hình học “Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông”
	Ngày 19/1/2022
* Lĩnh vực:
Thẩm mỹ
- Bé làm quà đón tết “Steam làm đèn lồng ngày tết”
	Ngày 20/1/2022
* Lĩnh vực: TCKNXH
- Bé là bé ngoan Dạy trẻ kỹ năng nói chúc mừng trong ngày tết
	Ngày 21/1/2022
* Lĩnh vực:
Ngôn ngữ
Vè chúc tết
	

	
	
	Nhánh
2
	Ngày 24/1/2022
* Lĩnh vực: Ngôn ngữ
	Ngày 25/1/2022
* Lĩnh vực: Thể chất
	Ngày 26/1/2022
* Lĩnh vực: TCKNXH
Bé lớn thật rồi
	Ngày 27/1/2022
* Lĩnh vực:
Nhận thức
	Ngày 28/1/2022
* Lĩnh vực: Thẩm mỹ
	




	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
	Truyện hay cho bé “Sự tích ngày tết”
	Bé vui khỏe “Đi trên ghế thể dục” - Trò chơi: Tung cao hơn nữa
	Nhận trẻ kỹ năng nhận lì xì ngày tết
	Món ăn ngày tết “Bánh chưng, mứt tết”
	Bé đi chợ tết “Bé đón tết sang” + Nghe hát: Tết đong đầy
+ Trò chơi: Chiếc hộp bí mật
	

	
	
	Nhánh
3
	Ngày 7/2/2022
* Lĩnh vực:
Thể chất
Hội làng quê bé “Ném xa bằng 1 tay”
	Ngày 8/2/2022
* Lĩnh vực:
Nhận thức
Ngày hội quê em
rp X	1	• Ă	A -| /X
Tìm hiểu về lễ hội xuân trên quê hương Tiên Thắng
	Ngày 9/2/2022
* Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Đọc thơ cùng cô “Đua thuyền” - Tác giả: Ba Nguyên
	Ngày 10/2/2022
* Lĩnh vực: TCKNXH Bé yêu trò chơi dân gian mùa lễ hội
	Ngày 11/2/2022
* Lĩnh vực: Thẩm mỹ
Bé vui múa
“Ngày lễ hội” -
Sáng tác:
Nguyễn Ngọc
Thiện
+ Nghe hát: Đi hội làng
+ Trò chơi: Âm thanh quanh bé
	

	
	
	Nhánh
4
	Ngày 14/2/2022
* Lĩnh vực: Nhận thức
Vui cùng con số “Đếm đến 4 tạo
	Ngày 15/2/2022
* Lĩnh vực:
Thể chất
Bé thi tài “Bò chui qua ống dài”
	Ngày 16/2/2022
* Lĩnh vực: Thẩm mỹ
Bức tranh mùa xuân “Steams
	Ngày 17/2/2022
* Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Dạy trẻ kể lại truyện “Hoa nào đẹp nhất”
	Ngày 18/2/2022
* Lĩnh vực:
Thẩm mỹ
Rèn KNÂN: “Mùa xuân của
	




	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
	nhóm có số lượng
4, nhận biết số 4”
	+ Trò chơi: Đua rết
	Thiết kế bông hoa mùa xuân”
	
	bé” “Tết đến rồi”
+Nghe hát: Như
hoa mùa xuân
	

	4
	Hoạt động ngoài
trời
	Nhánh
1
	Ngày 17/1/2022
* QSCMĐ:
- Quan sát cây hoa đào
- TCVĐ: Đếm tiếp
- Chơi tự do: Bé khám phá thiên nhiên
	Ngày 18/1/2022
* QSCMĐ:
- Quan sát thời tiết -TCVĐ: “Gói bánh chưng”
- Chơi tự do: chơi với giấy, đồ chơi ngoài trời
	Ngày 19/1/2022
* QSCMĐ:
- Quan sát khu chợ quê bé
· TCVĐ: “Đi cầu đi quán”
· Chơi tự do :
Chơi với bóng, phấn ...
	Ngày 20/1/2022
* QSCMĐ:
· Thăm quan gian hàng trang phục ngày tết
· TCVĐ: “Si bô khoai”
· Chơi tự do:Với phấn, lá
	Ngày 21/1/2022
* QSCMĐ:
· Lá đổi màu
· TCVĐ:
“Chồng nụ chồng hoa”
· Chơi tự do :
Chơi với phấn đồ chơi ngoài trời
	

	
	
	Nhánh
2
	Ngày 24/1/2022
* QSCMĐ:
- Làm thử nghiệm hạt gạo nhẩy múa
- TCVĐ “Đàn kiến nhỏ”
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời
	Ngày 25/1/2022
* QSCMĐ:
- Quan sát mâm ngũ quả
- TCVĐ: “Đi bước dồn”
- Chơi tự do : Chơi với phấn, đồ chơi ngoài trời
	Ngày 26/1/2022
* QSCMĐ:
· Thực hành làm bánh dày -TCVĐ: “Đi bước dồn
· Chơi tự do: chơi với giấy, đồ chơi ngoài trời
	Ngày 27/1/2022
* QSCMĐ: Thăm quan cửa hàng hoa ngày tết
· TCVĐ: “Rồng rắn”
· Chơi tự do :
Chơi với bóng, phấn .
	Ngày 28/1/2022
* QSCMĐ:
· Trò chuyện về
thời tiết
· TCVĐ: “Lộn cầu vòng”
· Chơi tự do:Với phấn, lá
	




	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	Nhánh
3
	Ngày 7/2/2022
* QSCMĐ:
- Làm thí nghiệm nước leo dốc
- TCVĐ: "Bịt mắt bắt dê"
- Chơi tự do: Chơi với lá cây
	Ngày 8/2/2022
*QSCMĐ:
- Quan sát pháo đất
- TCVĐ: Đi kiểm chúa na
- Chơi tự do:
Nặn pháo đất
	Ngày 9/2/2022
* QSCMĐ:
- Quan sát mô hình cờ người
- TCVĐ: Trốn tìm
- Chơi tự do: Phấn
	Ngày 10/2/2022
*QSCMĐ:
- Quan sát khu trò chơi dân gian
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi với bóng, phấn
	Ngày 11/2/2022
*QSCMĐ:
· Sự lan tỏa của màu nước
· TCVĐ: Rồng rắn
· Chơi tự do: Chơi với phấn lá
	

	
	
	Nhánh
4
	Ngày 14/2/2022
* QSCMĐ:
- Thí nghiệm: Rây cầu màu sắc dấu hiệu của mùa xuân
- TCVĐ: “Nhẩy lò cò”
- Chơi tự do: chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời
	Ngày 15/2/2022
*QSCMĐ:
- Sắc màu của đồ vật biến đổi khi nhìn qua lớp kính màu
- TCVĐ: “Kéo co”
- Chơi tự do : Chơi với phấn, đồ chơi ngoài chơi
	Ngày 16/2/2022
* QSCMĐ: - Ươm mầm chồi non -TCVĐ: Đá bóng vào gôn - Chơi tự do: chơi với nắng, lá cây, đồ chơi ngoài trời
	Ngày 17/2/2022
*QSCMĐ:
- Thí nghiệm: Hoa nở trong nước
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do : Chơi với bóng, phấn ...
	Ngày 18/2/2022
*QSCMĐ:
- Quan sát khuôn viên kịch dối nước
· TCVĐ: Đánh cầu
· Chơi tự do: Bé vui chơi phát triển năng khiếu tại khu phát triển năng khiếu của trường
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Thực hành cho trẻ rửa tay đúng thao tác
- Trò chuyện với trẻ về các thao tác rửa mặt.
- Thực hành đánh răng, xúc miệng nước muối đúng quy trình
	




	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	- Trò chuyện Gọi tên các bữa ăn trong 1 ngày, sáng, trưa, chiều, tối
- Trò chơi: Trò chuyện về cách ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói (Chọn, xem những hành vi đúng sai trong ăn uống)
- Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt
- Xem video về 1 số thói quen ăn uống tốt
· Tổ chức cho trẻ ăn các món ăn, tôm, cá, thịt....
· Thực hiện qua các hoạt động quan sát trò chuyện vế các món ăn đặc trưng của ngày tết
· Tổ chức cho trẻ ngủ trên phản, ấm về mùa đông , thoáng mát về mùa hè
· Cô tổ chức cho trẻ ăn, khích lệ trẻ ăn ngon miệng, hết xuất.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh
1
	Ngày 17/1/2021
- Xem video về thức ăn giàu chất dinh dưỡng
	Ngày 18/1/2022 - Xem video hướng dẫn lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn
- Trẻ làm quen chương trình
Monkey junion tại phòng tiếng anh của trường
	Ngày 19/1/2022
· HĐTN: Thăm quan gian hàng trang phục ngày tết
· Trò chơi: Làm lì xì đèn lồng
	Ngày 20/1/2022
· Trải nghiệm thực tế: Bé xếp dọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật
· Trẻ làm quen chương trình
Monkey junion tại phòng tiếng anh của trường
	Ngày 21/1/2022
- Steam: Bé chúc Tết
· Vui văn nghệ cuối tuần
· Bình bầu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh
2
	Ngày 24/1/2022
· Thăm quan gian hàng ẩm thực
· Nhà bé chuẩn bị gì để đón tết
	Ngày 25/1/2022 - Rèn kỹ năng nói lời chúc tết
cho bé
	Ngày 26/1/2022 - HĐTN: Thăm quan chúc tết Gia đình bạn
trong lớp
	Ngày 27/1/2022
- Quan sát khu chợ quê bé
- Trẻ làm quen chương trình
	Ngày 28/1/2022
- Xếp dọn đồ dùng trang trí lớp đón Tết
	




	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
	
	- Trẻ làm quen chương trình Monkey junion tại phòng tiếng anh của trường
	- Trò chơi sắp xếp mâm ngũ quả ngày Tết
	Monkey junion tại phòng tiếng anh của trường
	- Vui văn nghệ cuối tuần
- Bình bầu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh
3
	Ngày 7/2/2022
- Tập làm MC giới thiệu về lễ hội truyền thống quê hương em
	Ngày 8/2/2022
- Trải nghiệm thực tế: Xếp dọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật
- Trẻ làm quen chương trình Monkey junion tại phòng tiếng anh của trường
	Ngày 9/2/2022
- Lịch sự khi khách đến nhà
- Trò chơi Kidsmart
	Ngày 10/2/2022
- HĐTN: Tham quan Chùa
Thắng Phúc (Hội chùa)
- Trẻ làm quen chương trình Monkey junion tại phòng tiếng anh của trường
	Ngày 11/2/2022
- Xếp dọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật
- Vui văn nghệ cuối tuần
- Bình bầu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh
4
	Ngày 14/2/2022
- Cho trẻ làm quen bài thơ: “Hoa đào hoa mai”
- Trẻ làm quen với tiếng anh tại
	Ngày 15/2/2022
- Nhận biết các loại hoa ngày tết
- Trò chơi cắm hoa
	Ngày 16/2/2022
- Cho trẻ làm quen bài thơ “Mùa xuân”
- Trẻ làm quen chương trình
	Ngày 17/2/2022
- HĐTN: Thăm quan khu di tích lịch sử Đền Gắm
- Làm hoa từ các nguyên vật liệu
	Ngày 18/2/2022
- Xếp dọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật
- Vui văn nghệ cuối tuần
- Bình bầu bé ngoan
	




	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
	phòng tiếng anh của trường
	
	Monkey junion tại phòng tiếng anh của trường
	
	
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	GÓC
PHÂN
VAI
	Gia đình
	- Trẻ biết nhận vai chơi, rủ bạn cùng chơi, chơi đoàn kết
	* Trò chơi 1: Bé trang trí ngày tết
	- Ghế ngồi cho trẻ
- Đồ chơi
	x
	
	
	




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
· Cô đến góc chơi quan sát hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ trong quá trình trẻ chơi , cô nhận xét giúp đỡ trẻ.
· Thực hiện công việc dọn nhà, cùng bé trang trí nhà cửa để đón tết
· Cùng quan tâm đến mọi người.
*Trò chơi 2: Mái ấm gia đình
· Nhận vai chơi cùng bạn kết hợp bạn chơi.
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	- Trẻ biết thao tác và hoạt động trong nhà
- Gấp chăn, quét nhà
nhà...
- Chăm sóc hướng dẫn con cắm hoa đón tết, làm treo đèn lồng
	
	· Ghế ngồi cho trẻ
· Đồ chơi, các loại hoa, đèn lồng
	
	x
	
	

	
	
	
	- Bé nói lời hay, khi đi chức tết mọi người, nói lời yêu thương trong dịp
Tết - mùa xuân
	
	· Bảng, phấn, đồ dùng, đồ chơi.
· Lì xì
	
	
	x
	x




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	- Biết thoả thuận chơi tại nhóm và nhận vai chơi của mình.
- Trẻ biết nhận vai về góc chơi, chọn đồ chơi để chơi, phối hợp cùng bạn sử dụng các nguyên liệu thể hiện thao tác chế biến từ thực phẩm tươi ngon biết sắp xếp đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp
	* Trò chơi 1:“Làm món lẩu gà, rau xào”
r-pl	• /V	/V	• /V
- Thực hiện công việc: + Chọn mua thực phẩm tươi ngon.
+ Chế biến thực phẩm.
+ Bày và giới thiệu các loại món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
	- Đồ chơi nấu ăn , xoong nồi, bát thìa , thực phẩm
	x
	x
	x
	x

	
	
	Nấu ăn
	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kĩ năng chế biến, nấu một số món ăn đơn giản đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ	từ
các loại động vật, thực vật : Tôm, cua, cá, trứng, rau, củ.
- Biết bày và giới thiệu các món ăn, trang trí bàn ăn.
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trong khi chơi.
	* Trò chơi 2: Gói bánh
chưng
r-pl	• /V /V	• /V
- Thực hiện công việc: + Chọn mua các nguyên liệu để làm bánh trưng : Lá dong, dây buộc, gạo, thịt lợn, gia vị...tlụrc phẩm tươi ngon.
+ Sơ chế thực phẩm.
+ Biết gói lại và dùng dây buộc.
+ Bày và giới thiệu các loại món ăn
+ Phục vụ khách hàng
	- Đồ chơi nấu ăn , xoong nồi, bát, đĩa, thìa, thực phẩm
	x
	x
	
	




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	· Trẻ biết chế biến theo quy trình bếp 1 chiều để có những món ăn ngon phục vụ các cháu mầm non
· Đặt tên cho các món ăn.
· Giới thiệu được món ăn.
	* Trò chơi 3: Trứng ốp, canh cua
· Trẻ thực hiện thao tác chọn nguyên liệu. Và chế biến thành món ăn: Biết lấy trứng và đập cho vào chảo dán.
· Biết lấy cua rửa sạch cho vào nấu cùng với rau, gọi tên món ăn.
	- Đồ chơi nấu ăn , xoong nồi, đũa, bát thìa, thực phẩm.
	
	
	x
	x

	
	
	Phòng khám nhi
	· Trẻ biết nhận vai chơi, chọn đồ, dùng dụng chơi và hành động chơi theo vốn kỹ năng sống của trẻ.
· Biết phối hợp chơi cùng bạn trong nhóm như chọn hình ảnh để ghép vào hành vi đúng sai
· Biết chọn hình ảnh các loại bệnh đề cắt dán vào lọ thuốc cho phù hợp
· Sơ cứu ban đầu khi trẻ bị
ốm	
	* Trò chơi 1: Bác sĩ gia đình
· Thực hiện công việc của các bác sỹ hàng ngày đến các gia đình để khám và chữa bệnh theo yêu cầu cho trẻ tại nhà.
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ khoa học.
· Niềm nở chăm sóc các cháu khi bị ốm chu đáo
· Y bác sỹ hướng dẫn sử dụng thuốc đúng liều ...
	· Một số bảng chơi phân biệt hành vi đúng sai, lịch làm việc, quy trình khám bệnh
· Đồ dùng dụng cụ của y tá, thuốc, bông băng, bơm tiêm, ống nghe, nước sát khuẩn....
	x
	x
	
	x




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
· Nhận biết được hình ảnh phù hợp đề dán vào lọ thuốc theo đúng quy định của ngành
· Hướng dẫn trẻ cách phòng và chống covid-19 để cho an toàn bản thân và
S'-	-4- A	4.
cộng đồng.*
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	· Trẻ biết thể hiện thao tác vai của y tá trong trường sơ cứu khám bệnh cho các cháu
· Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng để dặn dò, lịch sự với bệnh nhân
	
	· Đồ dùng dụng cụ của y tá: thuốc, bông băng, bơm tiêm, ống nghe, bàn ghế, nước sát khuẩn ....
· Một số bảng chơi phân biệt hành vi đúng sai, lịch làm việc
	
	
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	· Trẻ biết nhận vai chơi và thao tác chơi cùng bạn trong nhóm, biết sắp xếp các mặt hàng.
· Biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách. Biết điều chỉnh cân theo số lượng khách yêu cầu, biết nói giá tiền các mặt hàng dưới sự hướng dẫn gợi mở của cô.
	* Trò chơi 1: Chợ quê ngày tết
· Trẻ thực hiện các thao tác:
+ Trẻ biết bày bán những mặt hàng ngày tết, đa dạng, phong phú, đủ chủng loại.
· Sắp xếp, bày hàng gọn gàng, ngăn nắp, đẹp, để riêng từng loại đồ dùng, đồ chơi ngày tết, các loại rau sạch, củ quả, bánh chưng bánh dày, bánh giò, các loại hoa đào, cúc...
	· Đồ dùng, đồ chơi bóng bay, bánh kẹo, hoa quả, rau củ, giò, nem...Măng, miến, bánh kẹo.
· Bánh chưng, bánh dày
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ thể hiện được mối quan hệ giữa người mua và người bán hàng
	
	· Bảng chơi quy trình bán hàng
· Đồ dùng đồ chơi như rau, củ, hoa quả,
	
	
	
	




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
+ Niềm nở chào mời khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách...
*TC2: Siêu thị Vinmart
- Cô hướng dẫn trẻ cách mời chào khách mua hàng, cách tiếp đón khách, gợi mở cho trẻ cách tạo ra 1 số sản phẩm để bày bán.
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	- Biết giao tiếp giữa bạn chơi và các góc chơi bằng ngôn ngữ mạch lạc.
	
	bánh kẹo, bánh giò, nem, đèn lồng, hoa ... Măng, miến, bánh kẹo.
- Bánh chưng, bánh dày
	
	
	x
	x

	2
	GÓC XÂY DỰNG
	
	- Trẻ tự nhận vai chơi, biết thao tác phối hợp cùng với các bạn trong nhóm, cùng nhau xếp chồng nắp ghép đồ chơi để tạo lên công trình.
	* TC1: Xây chợ hoa ngày tết
· Nắp ghép hàng rào...
· Trẻ về góc chơi tự chọn đồ dùng, nguyên liệu chơi để thực hiện công việc:
+ Mua các đồ chơi để xây xếp công trình.
· Xây cổng xếp tường bao, hàng rào.
+ Phân chia các khu vực trong gia đình của bé có vườn rau, cây ăn quả,...
	· Mô hình mẫu của cô
· Gạch nhựa, bộ nắp giáp,cây hoa ,khối hộp đồ chơi
	x
	x
	
	




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	
	+ Trẻ biết phân bố các khu vực nhà, vườn rau, cây ăn quả được bố trí khoa học
+ Trao đổi, phối hợp cùng bạn chơi đoàn kết, thân thiện.
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để xây xếp, đoàn kết khi chơi, lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định
- Trẻ biết phân khu phù hợp theo ý tưởng sáng tạo của trẻ
- Trẻ tích cực hoạt động trong nhóm, giới thiệu về công trình xây dựng của mình.
	* Trò chơi 2: Xây nhà mới đón tết
- Cô hướng dẫn trẻ xây khuôn viên hàng rào bao quanh, sau đó xây chia khu nhỏ, cuối cùng hướng dẫn trẻ đặt nội dung chơi vào từng khu đã chia: Cổng trang trí bóng bay, cờ, nơ hoa đón tết.
	· Bản thiết kế mẫu
· Gạch nhựa , đồ chơi , đu quay cầu trượt, bay xây, bóng bay, cờ, nơ, hoa, đèn lồng....
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để xây xếp, đoàn kết khi chơi, lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định
	* Trò chơi 3: Xây vườn cây, vườn hoa mùa xuân
- Trẻ về góc chơi tự chọn đồ dùng, nguyên liệu chơi để thực hiện công việc:
+ Mua các đồ chơi
	· Bản thiết kế mẫu
· Gạch nhựa , đồ chơi cây, hoa, đu quay cầu trượt, bay xây...
	
	
	x
	x




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	-Trẻ biết phân khu phù hợp theo ý tưởng sáng tạo của trẻ về khu vườn vườn hoa khoa học hợp lý.
- Trẻ tích cực hoạt động trong nhóm, giới thiệu về công trình xây dựng của mình.
	- Xây cổng xếp tường bao, hàng rào.
+ Phân chia các khu vực vườn ...
+ Sắp xếp khu vực vào vườn hoa
	
	
	
	
	

	3
	GÓC
HỌC
TẬP
	
	· Trẻ biết lấy đồ dùng theo đúng ký hiệu và sử dụng được các đồ dùng trong bảng để chơi
· Đoàn kết khi chơi, lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định
	* Bảng 1: Trò chơi tìm bóng cho hình
- Trang phục của bé đón tết, lễ hội mùa xuân được đặt ở giữa bảng quay có mũi kim chỉ, sau đó cô cho trẻ quay mũi kim để tìm các hình xung quanh xem bóng của hình đó là hình nào (Các hình đó chỉ được vẽ theo khung)
	* Bảng 1: Tìm bóng cho hình
· Bảng quay có mũi kim chỉ
· Hình chuẩn và các hình khung khác nhau
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết lấy đồ dùng theo ký hiệu, tìm những hình ảnh có số lượng tương ứng để ghép chiếc kem cho
	* Bảng 2: Trò chơi “Ai thông minh”
- Trẻ biết cách chọn số lượng chấm tròn để ghép
	* Bảng 2: Ai thông minh
- Bảng đã được gài sẵn những chiếc bánh bị
	x
	x
	
	




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu
	vào những chiếc Bánh có số tương ứng.
	khuyết bên trên có số lượng 1 - 5
- Hình ảnh các chấm tròn của các miếng bánh còn lại có số lượng chấm tròn 1 - 5
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết về góc chơi chọn đồ chơi bảng chơi, để chơi phân loại đồ chơi, món ăn, trang phục ngày Tết - Màu xuân
- Trẻ biết chọn đồ chơi để chơi xếp tương ứng
	* Bảng 3: Trò chơi phân loại đồ dùng trang phực ngày tết
công dụng
- Cô gợi mở giúp trẻ chọn, phân từng loại đồ dùng, đồ chơi (về đồ dùng sản phẩm của 1 số nghề)... trẻ đếm xem có bao nhiêu đồ dùng , đồ chơi, cài số tương ứng
	* Bảng 3: Phân loại đồ dùng đồ chơi theo số lượng, công dụng
· Mẫu gợi ý của cô
· Bảng để gài ghép, 1 số trang phục ngày tết
· Đồ dùng đồ chơi trong ngày tết, thẻ số
	
	
	x
	x

	
	
	
	· Trẻ biết những đồ dùng nào có thể gây nguy hiểm, đồ dùng nào an toàn
· Cho trẻ phân loại xem có những đồ dùng nào có
	* Bảng 4: Phân loại đồ chơi an toàn, đồ chơi gây nguy hiểm
- Trẻ chọn đồ chơi, đồ dùng phân từng loại nguy
	* Bảng 4: Phân loại đồ chơi an toàn, đồ chơi gây nguy hiểm
	x
	
	
	x




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	thể gây nguy hiểm, đồ dùng nào an toàn,
	hiểm và không nguy hiểm và đếm xem có bao nhiêu đồ dùng, đồ chơi và gài số tương ứng
	- Tranh ảnh, 1 số đồ dùng đồ chơi, kéo, bút, sách ...
	
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết xếp xen kẽ các loại hoa, quả, trang phục, đồ dùng trong ngày tết chơi theo mẫu gợi ý 1-1-2
	* Bảng 5: Trò chơi xếp xen kẽ (theo quy tắc)
- Cô đến bên trẻ hướng dẫn gợi mở cho trẻ cách chọn đồ dùng đồ chơi để xếp xen kẽ cho đúng và phù hợp theo mẫu
	* Bảng 5: xếp xen kẽ(theo quy tắc)
· Mẫu gợi ý
· Bảng gài, trang phục ngày tết, bánh kẹo, hoa quả ngày Tết - Màu xuân
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết chọn những mảng tranh về tết - Mùa xuân được cắt sẵn có ghi số thứ tự để ghép thành bức tranh hoàn thiện.
	* Bảng 6: Trò chơi bé ghép tranh Tết - Mùa
Xuân
- Cô đến gợi ý giúp trẻ tìm những mảng tranh có số theo thứ tự ghép cho phù hợp về các hoạt động, trò chơi trong ngày tết
	* Bảng 6: Bé ghép tranh
· Mẫu gợi ý
· Bảng gài
· Hình ảnh về Ngày tết, lễ hội mùa xuân, bức tranh được cắt sẵn về ngày tết - mùa xuân
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết lấy đồ dùng theo đúng yêu cầu của bảng
	* Bảng 7: Trò chơi Mình cùng đếm
	* Bảng 7: Mình cùng đếm
	x
	x
	x
	x




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	chơi, biết chọn gài ghép, đếm và đặt thẻ số tương ứng
	- Trẻ chọn bảng chơi, chọn đồ chơi, đếm số lượng đồ chơi theo số tương ứng đã đặt
	· Mẫu gợi ý
· Bảng gài , 1 số hoa, quả, bánh kẹo ngày tết - Mùa xuân
· Thẻ chấm tròn
	
	
	
	

	
	
	
	· Trẻ nhận biết phân biệt được các hình
· Trẻ chơi đúng theo mẫu, yêu cầu
	Bảng 8: Hình học sắc màu
- Cô cho trẻ chọn hình có
màu gắn với yêu cầu
	Bảng 8
· Cô chuẩn bị ngôi nhà
· Các nắp nút
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	· Trẻ biết về góc chơi rủ bạn cùng chơi chọn tranh sách xem tranh, sách, lật mở sách, kể chuyện theo tranh
· Giúp trẻ phát triển trí tưởng tưởng sáng tạo
· Rèn cho trẻ ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc
Trẻ hứng thú hoạt động
	Cùng bé sách, kể chuyện theo tranh về ngày tết, các trò chơi dân gian cũng như
1 số loại rau, củ, quả...
· Về góc chơi chọn sách xem tranh sách lật mở từng trang
· Kể chuyện theo tranh
	- Mô hình sân khấu Tranh sách có nội dung hình ảnh về “Tết và mùa xuân” quen thuộc gần gũi với trẻ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chọn hình ảnh có nội dung về chủ đề cắt dán thành bộ Album sưu tầm về chủ đề
	* Trò chơi bộ sưu tập chủ đề
- Cô đến gợi mở giúp trẻ
	- Giấy, keo, kéo báo, hình ảnh về chủ đề tết mùa xuân
	
	
	x
	x




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh
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	N2
	N3
	N4

	
	
	
	
	- Chọn hình ảnh có nội dung về tết, các món ăn trong ngày tết...sau đó cắt dán
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng đã học dùng các nguyên vật liệu sẵn có để tạo ra sản phẩm cũng như 1 số loại rau, củ, quả các loại hoa, bánh chưng, giò...
- Biết đặt tên cho sản phẩm
	* TC1: Tô vẽ tranh về chủ đề
“Tết và mùa xuân”
· Trẻ thực hiện công việc
· Vẽ, xé dán tranh về lễ hội mùa xuân
· Làm cành hoa đào hoa mai
· Cắt dán, nặn các loại hoa quả
	· Mẫu gợi ý
· Giấy vẽ tranh ảnh về các loại hoa quả ngày tết, món ăn, trang phục...
· Các nguyên vật liệu thiên nhiên
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết về góc chơi rủ bạn cùng chơi chọn tranh sách xem tranh, sách, lật mở sách, kể chuyện theo tranh
- Giúp trẻ phát triển trí tưởng tưởng sáng tạo
- Rèn cho trẻ ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc
Trẻ hứng thú hoạt động.
	Xem tranh , sách, kể chuyện theo tranh về ngày Tết - Mùa xuân
· Về góc chơi chọn sách xem tranh sách lật mở từng trang
· Kể chuyện theo tranh
	- Mô hình sân khấu Tranh sách có nội dung hình ảnh về chủ đề ngày tết và thực vật
đồ chơi về chủ đề thực vật, ngày tết.
	x
	x
	x
	x




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh
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	N4

	
	
	
	- Trẻ biết chọn hình ảnh có nội dung về chủ đề cắt dán thành bộ Album sưu tầm về chủ đề
	Làm bộ sưu tập chủ đề mùa xuân
· Cô đến gợi mở giúp trẻ :
· Chọn hình ảnh có nội dung về hoa quả, tết, đồ dùng, cắt dán tạo thành bức tranh thành bộ album
	- Giấy keo, kéo họa báo,hình ảnh về chủ đề
	x
	x
	x
	x
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	Tạo
hình
	- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng đã học dùng các nguyên vật liệu sẵn có để tạo ra sản phẩm về đồ chơi phẩm., đồ chơi,
-Bưu thiếp ...
- Biết đặt tên cho sản phẩm
	Làm đồ chơi trang trí ngày tết
· Trẻ thực hiện công việc
· Tô vẽ tranh đồ dùng ngày tết
· Sử dụng các nguyên liệu trong góc chơi làm đồ dùng, đồ chơi, đèn lồng, bánh trưng, bao lì xì
· Làm đồ dùng trang trí cành đào, cành mai.
	· Mẫu gợi ý
· Giấy vẽ tranh cảnh thực vật, tết mùa xuân, - Hộp, giấymàu bìa keo kéo,Que, dây,hộp lọ, băng dính
· Đất nặn ,bảng con , bút màu.
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Biết sử dụng những kỹ năng đã học,các nguyên học liệu đã có để cắt dán dán, nặn tạo ra sản phẩm biết đặt tên cho sản phẩm
	- Cắt dán, nặn quả, bánh kẹo ngày Tết
· Trẻ cắt dán, nặn đồ dùng theo chủ đề mà con thích
· Thực hiện chia đất, và nặn
	· Mẫu gợi ý, năn, cát dán.
· Giấy màu, keo, kéo, hộp lọ.
	x
	x
	
	




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh
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	N2
	N3
	N4

	
	
	
	- trẻ biết sử dụng các loại màu nước, màu sắc để tạo thành sản phẩm
	- In hoa lá mùa xuân
· In bằng các loại rau củ thiên nhiên
· In bằng dấu vân tay
+ Trẻ thực hiện lấy màu nước và in tranh tạo ra sản phẩm đẹp
	· Mẫu gợi ý của cô
· Các loại màu nước
· Bút vẽ nét, khăn lau tay.
	
	
	x
	x

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ biết chọn dụng cụ biểu diễn các bài hát về chủ đề một cách tự nhiên hứng thú tham gia hoạt động
- Trẻ biết biểu diễn sáng tạo rủ bạn cùng tham gia hát và vận động nhịp nhàng, rèn kỹ năng ca hát và vận động cho trẻ
	Múa hát, về ngày Tết -
Mùa xuân
· Cô đến gợi mở giúp trẻ con hát và vận động các các bài hát về chủ đề ...
hát và vận động nhịp nhàng theo lời bài hát.
· Rèn kỹ năng âm nhạc cho trẻ qua các bài hát “Mùa xuân của bé, sắp đến tết rồi, Bé đón tết sang...”
	- Dụng cụ âm nhạc, nơ hoa , sắc xô, phách tre
	x
	x
	x
	x
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	- Biết sử dụng, dụng cụ của người làm vườn, sới đất, gieo hạt quan sát quá trỉnh PT của cây , nhổ cỏ , rèn cho trẻ kỹ năng tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ
- Trẻ biết chăm sóc tưới cây, lau lá, trồng cây
	Chăm sóc chậu cây hoa trong trường
- Cô và trẻ trồng cây vú sữa và chăm sóc
	1 số chậu cây cảnh, khăn lau, xô chậu đựng nước đồ dùng của người làm vườn, hạt giống, cây giống
- Cây vú sữa
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “Lễ hội xuân quê bé”
Thứ 2 ngày 7 tháng 2 năm 2022
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Tên hoạt động học: Hội làng quê bé “Ném xa bằng 1 tay”
TCVĐ: “Đi cà kheo”
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
· Trẻ nhớ tên vận động, biết vận động “Ném xa bằng 1 tay”
· Trẻ biết đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau đưa tay ra trước, xuống dưới, ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát về phía trước
2. Kĩ năng:
· Rèn cho trẻ kĩ năng phối hợp nhịp nhàng tay, chân, mắt để ném xa bằng 1 tay
· Phát triển ở trẻ tố chất nhanh, mạnh, khéo.
3. Thái độ:
· Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
· Trẻ tính tự tin, mạnh dạn, kiên trì và có ý thức kỷ luật trong giờ học.
· Giáo dục trẻ biết yêu, giữ gìn truyền thống lễ hội mùa xuân quê hương
II. Chuẩn bị
· Đồ dùng của cô:
· Nhạc bài hát: “Mùa xuân của em”; “Ngày lễ hội”
· Sắc xô, loa, máy tính
· Địa điểm: Khu hoạt động thể chất
· Đồ dùng của trẻ:
· 15 túi cát,
· Cà kheo đủ cho mỗi trẻ.
· Trang phục gọn gàng.
III. Tiến hành
· HĐ 1: Bé vui khởi động.
· Cô tập chung trẻ: “Loa loa loa loa
Hội làng quê ta Đón mùa xuân mới Cùng nhau nô nức Đi dự hội xuân Loa loa loa loa	”
· Các con ơi! Tiếng loa báo hiệu hội làng quê mình sắp bắt đầu rồi đấy!Cô cháu mình cùng lên đường đến dự hội xuân nào!
· Cho trẻ đi đến hội xuân đi với các kiểu đi (Đi nhanh, đi chậm, đi bằng mũi bàn chân, gót chân đi khom, đi) kết hợp bài hát “Mùa xuân đến rồi”
· Cô giới thiệu “Hội làng quê bé” diễn ra với 3 phần thi
Phần thi thứ 1: Bé vui khỏe.
Phần thi thứ 2: Bé tài năng.
Phần thi thứ 3: Bé khéo léo.
· HĐ2: Hội làng quê bé
• Phần thi thứ nhất: “Bé vui khỏe” (Bài tập phát triển chung)
· BTPTC: Lần 1 tập kết hợp nhịp đếm 4 lần 4 nhịp. (Cô sửa sai cho trẻ)
+ ĐT1 Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao.
+ ĐT 2 Chân: Lần lượt từng chân co cao đầu gối
+ ĐT 3 Bụng: Đứng cúi người về phía trước
+ ĐT 4 Bật : Bật tại chỗ.
+ ĐTNM ĐT Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao (Cô sửa sai cho trẻ)
- Lần 2: Tập kết hợp với nhạc bài hát: “Mùa xuân đến rồi”
- Cô khen: Chúc mừng 2 đội đã hoàn thành xong phần thi thứ nhất.
· Phần thi thứ 2: “Bé tài năng” : Vận động cơ bản “Ném xa bằng 1 tay”
· Cô giới thiệu: Ở phần thi thứ 2 ban tổ chức có đưa ra cho các bé những túi cát (Trong thời gian 1	phút	các bé cùng	chơi với túi
cát).
· Cô hỏi trẻ với túi cát này chúng mình chơi được những trò chơi gì? (Xếp chồng túi cát, chuyển túi	cát,	nhẩy qua túi cát...)
· Cô cho trẻ kể các vận động mà trẻ vừa chơi và giới thiệu vận động “Ném xa bằng 1 tay”
· Cô cho trẻ di chuyển đứng thành 2 đội
· Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích
· Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích
* Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “Ném ” tay cô cầm túi cát đưa ra trước, xuống dưới, ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát về phía trước sau đó về cuối hàng đứng
· Cô mời 2 trẻ khá lên thực hiện (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ).
· Lần 1: Cho lần lượt từng bạn lên thực hiện vận động (Cô quan sát sửa sai động viên trẻ thực hiện)
· Lần 2: Cô cho trẻ thi đua giữa 2 đội (Cô nhận xét, sửa sai kịp thời cho trẻ).
· Cô mời 2 trẻ lên thực hiện lại và hỏi tên vận động
=> Giáo dục trẻ: Để có một sức khỏe tốt thì các hãy bé thường xuyên tập luyện thể dục, giúp cơ thể khỏe manh nhé!
· Phần thi thứ 3 “Békhéo léo”
· Cô giới thiệu trò chơi “Đi cà kheo”: Ở phần thi này ban tổ chức đưa ra yêu cầu các bé cùng nhau vượt qua thử thách với trò chơi “Đi cà kheo”.
· Cô hướng dẫn:
+ Cách chơi: Cô chia làm 2 đội chơi. Mỗi lượt 1 đôi chơi gồm có 5 bạn chơi cùng tham gia 1 lúc.
+ Luật chơi: Các bé đứng tại vạch mốc 2 chân đặt lên cà kheo, 2 tay cầm vào 2 sợi dây. Sau đó thật khéo léo kết hợp tay chân để di chuyển cà kheo về đích. Bạn tiếp theo trong tổ lên thực hiện. Sau thời gian 1 bản nhạc đội nào di chuyển nhanh hơn đội đó chiến thắng.
· Cô tổ chức cho trẻ chơi 1- 2 lần. (Cô bao quát, khuyến khích, động viên, cổ vũ trẻ chơi)
+ Các bé ơi trò chơi “Bé khéo léo” đã khép lại hội làng ngày hôm nay hẹn gặp lại các bé vào ngày này năm sau nhé!
· Tình huống 1: Một số trẻ không thực hiện được bài tập ném xa bằng 1 tay.
· Giải quyết tình huống:
· Cô làm mẫu cho trẻ quan sát.
· Cho trẻ tập theo cô, theo bạn (Nếu trẻ vẫn chưa thực hiện được cô bắt tay trẻ cùng thực hiện)
· Động viên khuyến khích trẻ tập.
· Tình huống 2: Khi các bạn hứng thú tham gia trò chơi vận động thì có một trẻ không tham gia chơi.
· Giải quyết tình huống: Cô đến gần và hỏi trẻ lí do và đưa ra hướng giải quyết thích hợp
· Nếu vì lý do sức khoẻ của trẻ không tốt thì cô cần có biện pháp chăm sóc cho phù hợp.
· Nếu do trẻ thiếu kỹ năng chơi nên cô hãy cùng trò chuyện và chơi cùng trẻ, kịp thời khen ngợi, động viên trẻ để tạo hứng thú chơi cho trẻ.
· HĐ3: Cùng bé thư giãn
· Cô cùng bé đi nhẹ nhàng xung quanh chỗ tập 1 -2 vòng với nhạc bài “Ngày lễ hội”
· Kết thúc hoạt động!
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày (Dự kiến)
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:
· Tình trạng sức khỏe của những trẻ đi học: Số trẻ đi học: .../	
+ Cô theo dõi những trẻ A, B vừa khỏi bệnh Covid trẻ đã ổn định sức khỏe chưa, có biểu hiện bất thường nào không? (Ốm, sốt, mệt, ho, sổ mũi....)
· Trẻ có thể lực tốt tham gia vào các hoạt động trong ngày.
· Kết quả của trẻ:
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
- Trạng thái cảm xúc của trẻ (Vui, thỏa mái, giao tiếp)
- Trong giờ hoạt động góc (trẻ thực hiện được kĩ năng chơi góc, mạnh dạn, tự tin)
- Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động
- Hành vi của trẻ: + Giờ ngủ (Các biểu hiện của trẻ: Khó ngủ, tè dầm, ít ngủ)
+ Giờ ăn (Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau giờ ăn, cơm vãi, trẻ ăn)
+ Lao động tập thể (Trực nhật)
* Kết quả của trẻ:
3. thức, kỹ năng
- Trong hoạt động góc (Kỹ năng chào giao tiếp các góc, chơi)
- Trong hoạt động chiều (Khả năng chú ý, tự tin, khả năng diễn làm MC)
- Trong hoạt động học (Thực hiện tốt vận động)
- Một số trẻ chưa chú ý trong giờ hoạt động (Hứng thú, tích cực)
- Trẻ thực hiện vận động(Ném xa bằng 1 tay)
* Kết quả của trẻ:
Thứ 3 ngày 8 tháng 2 năm 2022
LĨNH VỰC: Nhận thức
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Hoạt động học: Tìm hiểu về lễ hội xuân trên quê hương Tiên Thắng
I. [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Mục đích yêu cầu
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]1. Kiến thức:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]- Trẻ biết và kể tên được một số hoạt động, trò chơi trong Lễ hội xuân của quê hương Tiên Thắng trong “Lễ hội chùa Thắng Phúc” có các hoạt động: Rước tượng, đốt pháo bông, thả đèn hoa đăng; Các trò chơi “Kéo co, đấu vật, chơi đu, cờ tướng - cờ người”
2. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Kỹ năng:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, nhận biết, ghi nhớ được hoạt động trong ngày Lễ hội chùa Thắng Phúc và một số Lễ hội xuân khác trên quê hương Tiên Thắng
3. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Thái độ:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]- Trẻ hứng thú tham gia vào các họat động. Giáo dục trẻ yêu quý gìn giữ nét đẹp của quê hương Tiên Thắng trong mùa Lễ hội
II. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Chuẩn bị
* Đồ dùng cô:
- Nhạc bài “Mùa xuân của bé”, “Mùa xuân ơi”
- Loa, máy tính, video về ngày Lễ hội xuân chùa Thắng Phúc, Slide hình ảnh các hoạt động trong ngày hội “Rước tượng, đốt pháo bông, thả đèn hoa đăng: Slide các trò chơi “Kéo co, đấu vật, chơi đu, cờ tướng - cờ người”
- Trang phục của cô.
- Powerpoint trò chơi
* Đồ dùng của trẻ:
- Lô tô hình ảnh tranh về Lễ hội chùa thắng phúc và các trò chơi trong ngày hội.
- Bàn, ghế ngồi cho trẻ
- Trang phục của trẻ gọn gàng
* Địa điểm: Phòng học
III. Tiến hành
* HĐ1: Vui múa hát
· Cô cho trẻ hát múa bài hát “Mùa xuân ơi” sáng tác - Nguyễn Ngọc Thiện
· Các con ơi! Mùa xuân đã về rồi đó, các con thấy mùa xuân có gì?
- Mùa xuân về để cây cối đâm chồi nẩy lộc, muôn hoa khoe sắc và khắp nơi tưng bừng lễ hội đấy!
- Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu Lễ hội mùa xuân trên quê hương Tiên Thắng nhé!
* HĐ2: Bé tìm hiểu về lễ hội quê em.
- Cô cho trẻ xem video về Lễ hội chùa Thắng Phúc nói về các hoạt động và trò chơi trong Lễ hội “Rước tượng, Đốt pháo bông, thả đèn hoa đăng”
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung video:
+ Các con vừa được xem video gì? Nói về điều gì?(Lễ hội...)
+ Đây là Lễ hội gì? ở đâu? (Ở chùa Thắng Phúc - xã Tiên Thắng)
+ Lễ hội được diễn ra vào thời gian nào nhỉ? (Ngày 19 tháng Giêng)
=> Cô khẳng định: Đây là Lễ hội chùa Thắng Phúc được diễn ra vào ngày 19 tháng giêng hàng năm
+ Không khí của Lễ hội như thế nào?
+ Mọi người mặc trang phục gì trong buổi lễ hội?
+ Trong Lễ hội chùa Thắng Phúc đã diễn ra các hoạt đông gì? (Cô cho trẻ kể các hoạt động: Đốt pháo bông, rước tượng, thả đèn hoa đăng)
+ Trong ngày Lễ hội chùa Thắng Phúc có những trò chơi nào? (Kéo co, đấu vật, chơi đu, cờ tướng - cờ người)
=> Cô khái quát: Hàng năm, vào ngày 19 tháng Giêng thường diễn ra Lễ hội chùa Thắng Phúc. Mọi người nô nức, đi hội và mặc những trang phục đẹp, xinh tươi. Trong ngày Lễ hội có rất nhiều hoạt động được diễn ra như rước tượng, đốt pháo bông, thả đèn hoa đăng và có cả các trò chơi trong ngày hội như kéo co, đấu vật, chơi đu, cờ tướng - cờ người.
· Ngoài Lễ hội chùa Thắng Phúc các con còn biết Lễ hội mùa xuân nào trên quê hương Tiên Thắng?
· Cô cho trẻ kể tên các Lễ hội trên quê hương mà trẻ biết
=> Mở rộng: Trên quê hương Tiên Thắng ngoài những Lễ hội chùa Thắng Phúc ra còn có rất nhiều Lễ hội mùa xuân khác như “Lễ hội đền Gảnh, Lễ hội đình làng Mỹ Lộc, Lễ hội miếu Vua Bà” cô cho trẻ xem hình ảnh các Lễ hội mùa xuân trên quê hương Tiên Thắng.
=> Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn Lễ hội truyền thống của làng quê, cùng nhau thi đua chăm ngoan học giỏi, giữ gìn nếp sống văn minh và làm giàu cho quê hương tươi đẹp.
* Tình huống 1:
· Trong quá trình quan sát video, hình ảnh một số trẻ chưa chú ý quan sát, còn quay ngang quay ngửa.
- Giải quyết tình huống: Cô thu hút, hướng trẻ vào video, hình ảnh bằng cách hỏi trẻ trực tiếp về nội dung của video, hình ảnh trẻ đang quan sát
* Tình huống 2:
- Khi tổ chức chơi trò chơi ôn luyện một số trẻ chưa biết cách chơi
- Giải quyết tình huống: Cô nhắc lại cách chơi và luật chơi của trò chơi đồng thời có thể chơi mẫu để trẻ chơi tốt.
* HĐ 3: Thi tài cùng bé yêu
- Trò chơi 1: “Ai thông minh”
+ Cách chơi: Cô giới thiệu trên màn hình có các câu hỏi về nội dung của ngày Lễ hội chùa Thắng Phúc các bé hãy lựa chọn một trong những đáp án để tìm ra hình ảnh đúng
+ Luật chơi: Yêu cầu trong thời gian 5 giây các bé hãy suy nghĩ đưa ra tín hiệu rung chuông (xắc xô) để trả lời câu hỏi.
- Powerpoint trò chơi
+ Slide1 câu hỏi: Hình ảnh nào là hình ảnh Lễ hội chùa Thắng Phúc (3 đáp án)
✓ Đáp án 1: Lễ hội Chùa Hương
✓ Đáp án 2: Lễ hội Đền Hùng
✓ Đáp án 3: Lễ hội chùa thắng Phúc
+ Slide 2 câu hỏi : Lễ hội chùa Thắng Phúc diễn ra vào thời gian nào?(2 đáp án)
✓ Đáp án 1: 19 tháng Giêng
✓ Đáp án 2: 17 tháng Giêng
+ Slide 3 câu hỏi : Lễ hội chùa Thắng Phúc có các hoạt động gì? (4 đáp án)
✓ Đáp án 1: Đốt pháo bông
✓ Đáp án 2: Thả đèn hoa đăng
✓ Đáp án 3: Rước tượng
✓ Đáp án 4: Cả 3 đáp án trên
+ Slide 4 câu hỏi : Lễ hội chùa Thắng Phúc có trò chơi gì? (4 đáp án)
✓ Đáp án 1: Kéo co
✓ Đáp án 2: Đấu vật
✓ Đáp án 3: Chơi đu
✓ Đáp án 4: Cả 3 đáp án trên
- Cô khuyến khích động viên khen ngợi trẻ.
- Trò chơi 2: “Ai chọn nhanh hơn”
+ Cách chơi: Cô cho trẻ đứng làm 2 đội chơi, đội 1 và đội 2 yêu cầu các đội chọn hình ảnh theo yêu cầu của cô
✓ Lần 1 chọn “Hình ảnh hoạt động trong Lễ hội chùa Thắng Phúc”
✓ Lần 2 chọn “Hình ảnh của các trò chơi trong ngày Lễ hội chùa Thắng Phúc”
+ Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc bài hát “Mùa xuân của bé” Đội nào nhặt gài được đúng gắn với yêu cầu của cô đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi (Chơi 2 lần)
- Cô nhận xét khen ngợi trẻ
- Kết thúc hoạt động.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày (Dự kiến)
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:
· Tình trạng sức khỏe của những trẻ đi học: Số trẻ đi học: .../	
+ Cô theo dõi những trẻ A, B vừa khỏi bệnh Covid trẻ đã ổn định sức khỏe chưa, có biểu hiện bất thường nào không? (Ốm, sốt, mệt, ho, sổ mũi..)
· Trẻ có thể lực tốt tham gia vào các hoạt động trong ngày.
* Kết quả của trẻ:
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
· Trạng thái cảm xúc của trẻ(Vui, thỏa mái, giao tiếp)
· Hành vi của trẻ:
+ Giờ ngủ (Các biểu hiện của trẻ: Khó ngủ, tè dầm, ít ngủ)
+ Giờ ăn (Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau giờ ăn, cơm vãi, trẻ ăn) + Lao động tập thể (Trực nhật)
* Kết quả của trẻ:
3. Kiến thức, kỹ năng
- Một số trẻ chưa chú ý trong giờ các gời hoạt động
+ Trong giờ học: Nhận biết được hoạt động trong ngày Lễ hội chùa Thắng Phúc
+ Trong giờ ăn: ( Trẻ xúc cơm, khi ăn, vệ sình cơm rơi vãi)
* Kết quả của trẻ:
#
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LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Hoạt động học: Đọc thơ cùng cô “Đua thuyền” Sáng tác - Ba Nguyên
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc thuộc thơ hiểu nội dung bài thơ “Đua thuyền” (Lễ hội đua thuyền trên mặt nước, tiếng loa cổ vũ cho đội đua mang lại vinh quang chiến thắng và không khí vui tươi của ngày hội)
2. Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng đọc, phát âm, ngắt nghỉ đúng nhịp qua đó giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi đủ câu, ngôn ngữ mạch lạc.
- Rèn cho trẻ khả năng tập trung chú ý, mạnh dạn tham gia trả lời các câu hỏi.
3. Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ trong Lễ hội mùa xuân giúp con người thêm yêu quê hương cuộc sống.
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
- Trang phục áo nâu bà ba
- Powerpoint cho nội dung bài thơ video về hội đua thuyền
- Powerpoint về nội dung câu hỏi đàm thoại
- Máy tính, loa, tiếng trống hội làng, nhạc ngâm thơ không lời bài “Đua thuyền”
* Đồ dùng trẻ:
- Ghế ngồi
- Trang phục của trẻ gọn gàng
- Tranh thơ chữ to kết hợp hình ảnh có trong bài thơ
* Địa điểm: Phòng học
III. Tiến hành
* HĐ1: Bé vui hội làng
- Cô bật nhạc tiếng trống hội làng
- Các con ơi chúng mình nghe thấy tiếng gì vang lên đấy nhỉ?
- À đó là tiếng trống của hội làng quê ta đã mở đấy! Chúng mình cùng xem hội làng đang diễn ra qua màn hình nhỏ nhé! Cô cho trẻ xem video về Lễ hội đua thuyền
+ Hội làng đang diễn ra hoạt động gì? Trò chơi gì?
+ Các con có biết bài thơ hay bài hát, câu đố nào nói về trò chơi đua thuyền ?
=> Cô khái quát: Có rất nhiều bài hát hay bài thơ đã nói về hoạt động đua thuyền nhưng hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con bài thơ “Đua thuyền” của tác giả Ba Nguyên cô mời chúng mình cùng lắng nghe nhé!
* HĐ2: Đọc thơ cùng cô
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với ánh mắt cử chỉ
Đua thuyền
Mặt hồ phẳng lặng như gương Hứng tia nắng sớm mở trường ban mai Thuyền đua từng tốp nối dài Phăng phăng mặt nước một hai nhịp nhàng Mặt hồ như bị rạch ngang Tạo sóng từng làn sau chiếc thuyền bơi Vỗ bờ ầm ập từng hồi Thuyền bơi mất hút ở nơi cuối hồ Tiếng loa truyền, tiếng hoan hô Thuyền bơi số chín đến bờ đầu tiên Sáng tác: Ba Nguyên
- Cô hỏi trẻ: Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ “Đua Thuyền” của sáng tác Ba Nguyên đã nói về Lễ hội đua thuyền trên mặt nước, tiếng loa cổ vũ cho đội đua mang lại vinh quang chiến thắng và không khí vui tươi của ngày hội.
- Giảng từ mới:“Phăng phăng” Có nghĩa là di chuyển nhanh.
- Hoạt động chuyển tiếp: Cô cho trẻ làm động tác mô phỏng chèo thuyền
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa trên màn hình ti vi
- Đàm thoại: Cô sử dụng Powerpoint về nội dung câu hỏi đàm thoại
+ Cô vừa đọc bài thơ nói về trò chơi gì? (Bài thơ Đua thuyền)+ Khi chưa đua thuyền mặt hồ thế nào? (Mặt hồ phẳng lặng như gương)
+ Thuyền đua như thế nào? (Thuyền đua từng tốp nối dài)
+ Khi đua thuyền mặt hồ như thế nào? (Mặt hồ như bị rạch ngang. Tạo sóng từng làn sau chiếc thuyền bơi)
+ Các thuyền đua thi đấu có tiếng gì? (Tiếng truyền loa, tiếng hoan hô)
+ Câu thơ nào nói về thuyền chiến thắng? (Thuyền bơi số chín đến bờ đầu tiên)
+ Qua bài thơ các con biết được điều gì khi được tham gia trò chơi đua thuyền?
* Cô đặt câu hỏi,khuyến khích, động viên trẻ sử dụng các câu thơ trong bài thơ để trả lời câu hỏi giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và dạy trẻ đọc thuộc thơ
=> Giáo dục trẻ: Các con ạ! Không khí trong Lễ hội đua thuyền diễn ra rất sôi nổi, mọi người cùng đoàn kết thì sẽ dành chiến thắng.
* Giới thiệu cách đọc thơ: Bài thơ đọc theo nhịp 2/2 nên khi đọc các con đọc với giọng đọc vui tươi của ngày hội.
- Cô cho trẻ đọc 2 - 3 lần (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô cho trẻ đọc với nhiều hình thức: Tổ, nhóm, đọc nối tiếp, cá nhân (Cô sửa sai, sửa ngọng cho trẻ) kích trẻ gây hứng thú cho trẻ đọc to, rõ ràng.
- Cô cho trẻ đọc kết hợp với tranh thơ chữ to có gắn hình ảnh trong nội dung bài thơ
- Cô hỏi trẻ chúng mình vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác? (Bài thơ “Đua Thuyền” - sáng tác Ba Nguyên)
- Cô mời 1 trẻ lên đọc lại bài thơ
* Tình huống:
- Khi đọc thơ một số trẻ không hứng thú tham gia đọc thơ, đọc nhỏ.
- Giải quyết tình huống: Cô lại gần trò truyện, động viên trẻ cho một số trẻ đọc tốt đọc cùng trẻ.
* HĐ3: Tiếng thơ tặng bé
- Bài thơ “Đua thuyền” có thể kết hợp với nhạc ngâm thơ rất là hay, bây giờ cô sẽ ngâm thơ cho các con nghe nhé!
- Cô ngâm thơ cho trẻ nghe 1 lần kết hợp với nhạc ngâm thơ không lời “Đua thuyền”
- Kết thúc hoạt động!
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày (Dự kiến)
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Số trẻ đi học: 	/	 Số trẻ (F0, F1):	
- Lý do trẻ nghỉ: 	
- Trẻ có sức khỏe, thể lực tốt để tham gia tất cả các hoạt động không? Có trẻ nào không đi tất không? * Kết quả của trẻ:
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
- Trẻ có hợp tác và tham gia các hoạt động cùng cô không?
- Cảm xúc và thái độ của trẻ như thế nào?
* Kết quả của trẻ:
3. Kiến thức, kỹ năng
- Trong giờ học: Trẻ có thuộc được bài thơ hay không, có sự hiểu biết về nội dung bài thơ như thế nào? Trong khi đọc thơ có trẻ nào bị ngọng không?
- Trong giờ chơi ngoài trời: Cô cho trẻ khi quan sát mô hình cờ người, trẻ có chú ý quan sát và trả lời được câu hỉ của cô hay không?
- Giờ vệ sinh ăn ngủ: Trẻ có kỹ năng biết đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết tự giác rửa tay khi bẩn không? Bao nhiêu trẻ tham gia trực nhật, lao động?
- Trong giờ hoạt động chiều: Cô tạo các tình huống có khách đến chơi, trẻ có hành vi lịch sự đối với khách hay không?
* Kết quả của trẻ:
Thứ 5 ngày 10 tháng 2 năm 2022
LĨNH VỰC: TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
Hoạt động học: Bé yêu trò chơi dân gian mùa Lễ hội
•	•	9	•	•/	9	•
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số trò chơi dân gian giành cho bé “Kéo co, mèo đuổi chuột, Rồng rắn” trẻ bộc lộ tình cảm, xúc cảm thông qua các trò chơi dân gian. Trẻ hiểu được ý nghĩa các trò chơi dân gian của quê hương
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ có kỹ năng quan sát, kỹ năng chơi trò chơi dân gian giúp trẻ phát triển khả năng nhanh nhẹn, hợp tác của trẻ khi chơi các trò chơi dân gian.
3. Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc, khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn.
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát về các trò chơi dân gian “Dung dăng dung dẻ”
- Hình ảnh Lễ hội quê hương Tiên Thắng “Kéo co, mèo đuổi chuột, Rồng rắn”
- Máy tính, loa, máy chiếu mini, trống
· Đồ dùng của trẻ:
· Ghế ngồi cho trẻ
· Địa điểm: Góc hoạt động bé với trò chơi dân gian
III. Tiến hành
· HĐ1: Lễ hội quê hương
· Cô đóng vai Bờm và chạy ra gọi trẻ:
+ Các bạn nhỏ ơi! Sao hôm nay các bạn ở đây vui thế? Các bạn có biết tôi là ai không nhỉ? Là ai là ai nào?
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]+ À! Tôi là Bờm đấy! Tôi thấy làng ta mở hội thế là tôi tìm ngay đến đây để vui chơi cùng các bạn. Chúng ta cùng đi xem ngày hội làng có gì nhé!
· HĐ2: Bé yêu trò chơi dân gian mùa lễ hội
• Và bây giờ Bờm sẽ cho các bạn nhỏ xem video về Lễ hội rất đặc biệt.(Nội dung của video: Các trò chơi dân gian cho bé) - Bờm hỏi trẻ thông qua hình thức trò chơi: “Bờm hỏi - Bé trả lời”
+ Chúng mình vừa được xem video gì? (Trò chơi dân gian)
+ Có những trò chơi dân gian nào? “Kéo co, mèo đuổi chuột, Rồng rắn, kéo cưa lửa xe, 	”
+ Được xem những hình ảnh của các trò chơi đó các bạn cảm thấy thế nào?(Vui, thích...)
+ Trong các trò chơi dân gian này các bạn đã được chơi những trò chơi nào?
+ Các bé thích trò chơi nào nhất? Vì sao (Rất thích, vui, buồn cười)
- Chúng mình có muốn biết anh Bờm đã được chơi trò chơi gì không? Ngay sau đây chúng mình cùng hướng lên màn hình để xem anh chơi trò chơi gì nhé!
✓ Trẻ xem hình ảnh trò chơi “Rồng rắn” trên máy chiếu:
+ Các bé vừa được xem hình ảnh về trò chơi gì?
+ Khi xem trò chơi rồng rắn các em cảm thấy như thế nào?(Vui, thích)
- Anh Bờm còn có trò chơi hay hơn nữa, chúng mình cùng đoán xem đó là trò chơi gì? Lắng nghe lắng nghe!
✓ Anh Bờm đọc một đoạn trong trò chơi “Mèo đuổi chuột mời bạn	”
- Anh đố chúng mình biết anh vừa đọc về trò chơi nào?(Trò chơi mèo đuổi chuột)
- Khi được đóng vai mèo các bạn cảm thấy như thế nào?(Thích, hồi hộp)
+ Còn vai chuột? (Sợ, buồn)
- Bạn chuột bị bắt thì chúng mình cảm thấy như thế nào?(Chán, sợ, lo lắng)
- Anh Bờm còn có điều đặc biệt dành cho các em. Chúng mình hãy cùng đón xem đó là gì nhé!
✓ Tiếng trống “Tùng tùng tùng...”
- Tiếng trống thường báo hiệu cho trò chơi gì? (Trò chơi kéo co)
- Khi tất cả các bạn được chơi kéo co thì các bạn như thế nào? (Kéo mạnh, vui)
+ Ngoài những trò chơi này ra chúng mình còn biết những trò chơi dân gian nào?(Anh Bờm cho trẻ kể tên các trò chơi mà trẻ biết)
- Anh Bờm khái quát, giáo dục trẻ: Có rất nhiều trò chơi dân gian dành cho trẻ nhỏ trong mùa Lễ hội như trò chơi kéo co, nhẩy bao bố, kéo cưa lửa xẻ, bịt mắt bắt dê	
- Các em ạ! Mỗi khi tết đến xuân về trên quê hương đều có Lễ hội, trong Lễ hội xuân có rất nhiều trò chơi dân gian mang nét đẹp của địa phương quê hương, trò chơi dân gian mang lại tiếng cười giúp con người yêu cuộc sống. Bởi vậy khi chơi trò chơi dân gian chúng mình phải chơi vui vẻ và đoàn kết nhé!
* HĐ3: Bé chơi trò chơi dân gian
- Để vui cùng Lễ hội bây giờ anh mời các bé hãy đứng dậy vui chơi cùng anh nhé!anh sẽ làm trọng tài các bé hãy chia làm 3 nhóm chơi, lần lượt mỗi nhóm sẽ lên chơi các nhóm khác sẽ cổ vũ cho nhóm bạn chơi.
- Trò chơi 1: Mèo đuổi chuột (Nhóm 1)
- Trò chơi 2: Bịt mắt bắt dê (Nhóm 2)
- Trò chơi 3: Kéo co (Nhóm 3)
- Sau mỗi nhóm chơi anh Bờm nhận xét và tuyên dương trẻ.
- Các bé ơi! Đến với ngày hội hôm nay anh thấy các em vui chơi vơi các trò chơi dân gian rất sôi nổi anh Bờm khen tất cả các em.
- Kết thúc hoạt động!
* Tình huống 1:
- Một số trẻ chưa trả lời được câu hỏi của cô về 1 số trò chơi dân gian trong ngày tết
- Giải quyết tình huống: Cô nhẹ nhàng hỏi lại trẻ câu hỏi, gợi ý cách trả lời câu hỏi để trẻ dễ trả lời
* Tình huống 2:
- Trò chơi: Một số trẻ chưa chơi được trò chơi theo yêu cầu của cô.
- Giải quyết tình huống: Cô đến gần nhóm chưa chơi được cô phổ biến lại cách chơi, luật chơi, cô chơi cùng trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày (Dự kiến)
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
- Số trẻ đi học: 	/	 Số trẻ (F0, F1):	
- Giờ đón trả trẻ: 100% trẻ đã được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp hay chưa?
- Tình hình chung về sức khỏe của trẻ trong ngày (trẻ có các biểu hiện bất thường): 	
- Có trẻ nào gặp mệt mỏi, khó chịu hay có các biểu hiện của các bệnh thường gặp hay không?
- Trong giờ ngủ: Cô quan sát trẻ có trẻ nào có các biểu hiện như ho, khó ngủ, ngủ không đủ giấc không?
* Kết quả của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trạng thái cảm xúc của trẻ (Vui, thỏa mái, giao tiếp)
- Hành vi của trẻ:
+ Giờ ngủ (Các biểu hiện của trẻ: Khó ngủ, tè dầm, ít ngủ)
+ Giờ ăn (Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau giờ ăn, cơm vãi, trẻ ăn)
+ Lao động tập thể (Trực nhật)
* Kết quả của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Hoạt động học: Trẻ biết thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình qua giọng nói, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
- Hoạt động góc (kỹ năng tham gia một số vai chơi trong góc, giao tiếp giữa các vai chơi bán hàng, nấu ăn, xây dựng, nghệ thuật)
- Nề nếp thói quen của trẻ (Trẻ chơi xong cất đồ chơi chưa đúng chỗ, chưa dọn dẹp vệ sinh góc sau khi chơi)
* Kết quả của trẻ:
Thứ 6 ngày 11 tháng 2 năm 2022
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
Đề tài: Bé vui múa “Ngày lễ hội” - Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện
TCAN: : “Âm thanh vui nhộn”
NH: “Đi hội làng” - Dân ca qun họ
1. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ hát to, rõ lời, khi hát biết kết hợp vận động, phối hợp tay, chân một cách nhịp nhàng, uyển chuyển theo giai điệu, khớp với lời bài hát “Ngày lễ hội”
- Biết chơi trò chơi “Âm thanh vui nhộn”
2. Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng vận động múa khi kết hợp với bài hát
- Phát triển khả năng sáng tạo khi kết hợp vận động.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ luôn vui tươi vào các hoạt động, yêu cuộc sống.
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát:
+ Ngày lễ hội
+ Đi hội làng
+ Mùa xuân của bé
- Đàn ooc-gan, ti vi, máy tính, powerpoint trò chơi
- Sân khấu biểu diễn.
· Đồ dùng của trẻ:
· Ghế ngồi cho trẻ
· Sắc xô, nơ, hoa
· Địa điểm: Phòng năng khiếu
III. Tiến hành
* HĐ1: Bé dự hội
- Cô giới thiệu: Xin nhiệt liệt chào mừng các bé đến với chương trình “Giai điệu mừng xuân” ngày hôm nay. Thành phần không thể thiếu đó là 3 đội chơi:
+ Đội Hoa mai
+ Đội Hoa đào
+ Đội Hoa cúc
- Và cô sẽ là người đồng hành cùng các bé trong chương trình ngày hôm nay.
- Chương trình gồm 3 phần thi:
+ Phần 1: Âm thanh vui nhộn
+ Phần 2: Tài năng âm nhạc
+ Phần 3: Quà tặng âm nhạc
- Sau đây xin mời các đội bước vào phần chơi thứ nhất “Âm thanh vui nhộn”
*HĐ2 “Âm thanh vui nhộn”
· Phần thi “Âm thanh vui nhộn” chơi như sau: Trên màn hình có 4 ô số. Nhiệm vụ của 3 đội là lần lượt chọn ô số và lắng nghe âm thanh của nhạc cụ gì vang lên trong ô số, trong thời gian 5 giây suy nghĩ . Đội nào rung chuông trước đội đó sẽ giành quyền trả lời.
· Sau khi các ô số mở ra hình nền hiện lên chúng ta sẽ đoán tên bài hát có gắn nội dung hình nền nhé!
	Ô số 1: Tiếng phách trẻ Ô số 2: Tiếng đàn
Ô số 3: Tiếng sắc xô
Ô số 4: Tiếng trống
	
	Ô số 1
	Ô số 2
	
	Hình ảnh lễ hội

	
	
	Ô số 3
	Ô số 4
	
	

	Âm thanh của 4 ô cửa
	Hình ảnh 4 ô cửa
	Hình ảnh: Lễ hội


· Ô cửa được lật mở các đội đoán xem đó là hình ảnh có trong bài hát gì? Của tác giả nào?
· Cô khẳng định: Đó chính là bài hát “Ngày lễ hội” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.
* HĐ3: Tài năng âm nhạc
· Trước khi vào phần thi “Tài năng âm nhạc” xin mời 3 đội sẽ hát bài hát “Ngày lễ hội” (Cô cho trẻ hát 1- 2 lần)
- Để thể hiện tài năng vui hát múa cô xin mời 3 đội hãy thể hiện vận động của mình. (Trẻ tự sáng tác vận động kết hợp với bài hát để bài hát trở lên hay hơn theo ý thích: Vỗ theo tiết tấu nhanh, tiết tấu chậm, lắc...)
· Cô hỏi: Con vừa hát và kết hợp vận động gì?
=>Cô khái quát: Có rất nhiều hình thức vận động như vỗ đệm, lắc mông, dậm chân,...nhưng với bài hát này chúng mình sẽ kết hợp các động tác múa thì bài hát sẽ hay và phù hợp hơn đấy!
· Cô hát múa lần 1 kết hợp với nhạc cho trẻ quan sát.
· Cô hát múa lần 2 kết hợp phân tích động tác:
+ Câu hát thứ nhất:“Mặt trời đang tươi cười, ngàn mây bay ngang trời. Nào bạn ơi ta đến biển khơi ”.
· Động tác: Cô đưa lần lượt tay phải chân phải, tay trái chân trái lên phía trước sau đó 2 tay cô vẫy trước ngực
+ Câu hát thứ 2: “Đàn hải âu tưng bừng cùng biển xanh đang chờ. Nào bạn nhé nắm tay hòa ca ”
· Động tác: 2 tay cô cuộn trước ngực chân dậm 2 tay cô đưa lên má nhún người.
+ Câu hát thứ 3: “Một ngày vui từng bừng và ta nghe tim mình. Ngàn nụ hoa đang thắm xinh tươi ”.
· Động tác: Hai tay dang 2 bên chân đá
+ Câu hát thứ 4: “Từng con sóng thét gào gọi niềm vui dâng chào. Nào bạn nhé hát ca bên đờf.
· Động tác: Hai tay cô cuộn đưa sang 2 bên sau đó dậm chân và vỗ tay
+ Câu hát thứ 5: “Bạn ơi về biển khơi, trập trùng như con sóng bao la. Rồi ta như mây lưng trời, cùng hải âu tung tăng cười. Gọi con sóng hát ca đêm ngày”
· Động tác: 2 tay đưa lên cao chân nhún vẫy sang 2 bên sau đó vòng tay từ dưới lên cao chào.
· Mời trẻ đứng dậy, cùng múa với cô.
· Cô và trẻ cùng hát chậm, múa từng động tác không có nhạc.
· Cô thấy các con đã biết kết hợp các động tác múa theo lời bài hát rồi đấy. bây giờ cô cùng các con múa hát kết hợp với nhạc nhé.
· Mời trẻ múa kết hợp bài hát theo tổ, nhóm, cá nhân và mời các bạn nhận xét.
· Mời nhóm trẻ lên sân khấu múa kết hợp với nơ, hoa.
· Cô quan sát sửa sai cho trẻ
· Cô hỏi trẻ: Vừa rồi cô và các con hát múa bài hát gì? Do ai sáng tác?
· Cô giáo dục trẻ: luôn vui tươi vào các hoạt động, yêu cuộc sống.
* Tình huống 1:
- Khi dạy trẻ múa một số trẻ chưa thực hiện đúng động tác
- Giải quyết tình huống: Cô đến gần khuyến khích hướng dẫn lại động tác múa, đồng thời cho trẻ múa theo cô và bạn
* Tình huống 2:
- Khi cho trẻ tham gia trò chơi “Âm thanh vui nhộn” 1 số trẻ chưa đoán đúng âm thanh của nhạc cụ.
- Giải quyết tình huống: Cô cho trẻ nghe lại âm thanh và gợi ý trẻ đoán
* HĐ4: Quà tặng âm nhạc
- Cô giới thiệu phần thi thứ 3 “Quà tặng âm nhạc”
- Chương trình dành tặng cho 3 đội
· Cô hát tặng bài hát “Đi hội làng” - Dân ca quan họ
· Cô hát bé nghe lần 1 kết hợp 1 số cử chỉ, với ánh mắt nét mặt.
· Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về lễ hội làng mùa xuân vui nhộn mọi người náo nức khắp nơi trong không khí vui tươi của mùa xuân.
· Cô hát lần 2 và cho trẻ hưởng ứng cùng cô
· Bài hát “Đi hội làng” đã khép lại chương trình “Giai điệu mừng xuân” ngày hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau .
- Kết thúc hoạt động!
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày (Dự kiến)
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· Tình trạng sức khỏe của những trẻ đi học: Số trẻ đi học: .../	(Lý do trẻ nghỉ nếu có)
+ Cô theo dõi những trẻ A, B vừa khỏi bệnh Covid trẻ đã ổn định sức khỏe chưa, có biểu hiện bất thường nào không? (Ốm, sốt, mệt, ho, sổ mũi....)
· Trẻ có thể lực tốt tham gia vào các hoạt động trong ngày.
* Kết quả của trẻ:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trạng thái cảm xúc của trẻ: Trong giờ chơi góc (Chơi đoàn kết, từ ngữ giao tiếp)
- Thái độ của trẻ (Lễ phép, chào hỏi)
- Hành vi của trẻ
+ Giờ ăn (Ăn nhanh, ăn hết xuất, thích ăn)
+ Giờ ngủ (Không ngủ, ho, ít ngủ)
+ Giờ hoạt động ngoài trời (Khả năng chú ý, hợp tác, tham gia vào hoạt động) + Hoạt động
* Kết quả của trẻ:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Trong giờ đón trả trẻ: Cô đưa tình huống quan sát trẻ kỹ năng đeo khẩu trang của trẻ như thế nào?
- Trong giờ học: Cô hướng dẫn vận động múa minh họa trẻ có tập trung thực hiện kỹ năng múa theo yêu cầu của cô hay không?
+ Những cháu nào thực hiện động tác chưa chính xác, múa còn sai nhịp?....
· Trong giờ chơi ngoài trời: Cô làm thí nghiệm để cho trẻ biết được sự lan tỏa của màu nước như thế nào?
· Góc chơi: Kỹ năng đóng vai ở các góc phân vai đã tốt chưa? Có trẻ nào cần giúp đỡ không? Đó là việc gì? Giáo viên cần chú ý đến
trẻ nào trong quá trình chơi
· Kỹ năng (Mạnh dạn tự tin của trẻ)
· Những trẻ giáo viên cần chú ý trẻ chậm, yếu, suy dinh dưỡng, chưa mạnh dạn (Quan sát qua các hoạt động)
* Kết quả của trẻ:
